
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NỘI VỤ 
 

 
 

Số:         /SNV-TTr 
 
 

V/v phối hợp cung cấp thông tin  

doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Hưng Yên, ngày      tháng 4 năm 2025 

 

 

         Kính gửi:   

 

 

- Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 

- Bảo hiểm xã hội khu vực XIV. 
 

 

Căn cứ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Luật An 

toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật việc làm số 

38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 

20/11/2014; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh 

Hưng Yên. 

Để thực hiện hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý nhà nước ngành nội vụ 

và công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; điều tra tai 

nạn lao động thuộc lĩnh vực lao động, việc làm; Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Sở 

Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội khu vực XIV 

phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cung cấp danh sách, thông tin liên quan đến các doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 31/3/2025), gửi về Sở Nội vụ, trước ngày 

10/4/2025, cụ thể: 

1.1. Sở Tài chính: 

Cung cấp danh sách, thông tin các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục 1, 2, 3 gửi kèm. 

1.2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh: 

Cung cấp danh sách, thông tin các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý 

theo Phụ lục 4 gửi kèm. 

1.3. Bảo hiểm xã hội khu vực XIV: 

Cung cấp danh sách, thông tin các doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm 

xã hội (gồm: đóng đủ, chậm đóng, trốn đóng) theo Phụ lục 5, 6, 7 gửi kèm. 

2. Hằng năm, cung cấp danh sách, thông tin các doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn tỉnh (cập nhật đến hết ngày 31/8) thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

quản lý, gửi về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) trước ngày 15/9.  
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Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 

 

  Nơi nhận: 
  - Như trên; 

 - Lãnh đạo Sở Nội vụ; 
- Phòng Lao động - Việc làm;      

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;  

- Lưu VT, TTr. 

 

 

 

 

(để biết) 

 

GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 
Vũ Văn Kiên 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - CÒN ĐANG HOẠT ĐỘNG 

 

Stt 
Mã số doanh 

nghiệp 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Loại hình Địa chỉ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1       

2       

…       

 

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG 

 

Stt 
Mã số doanh 

nghiệp 

Tên doanh 

nghiệp 
Loại hình Địa chỉ 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1       

2       

…       

 

 

Phụ lục 3 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - ĐÃ GIẢI THỂ 

 

Stt 
Mã số doanh 

nghiệp 

Tên doanh 

nghiệp 
Loại hình Địa chỉ 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1       

2       

…       

 
Phụ lục 4 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 

 

Stt 
Mã số doanh 

nghiệp 

Tên doanh 

nghiệp 
Loại hình Địa chỉ 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1       

2       

…       
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Phụ lục 5 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ THAM GIA BHXH - ĐÓNG ĐỦ 

 

Stt 
Tên doanh 

nghiệp 
Loại hình Địa chỉ 

Số lao động 

đóng BHXH 
Đóng đủ 

Ghi chú 

1       

2       

…       

 

 

 

Phụ lục 6 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ THAM GIA BHXH - CHẬM ĐÓNG 

 

Stt 
Tên doanh 

nghiệp 
Loại hình Địa chỉ 

Số lao động 

đóng BHXH 
Chậm đóng 

Ghi chú 

1       

2       

…       

 

 

 

Phụ lục 7 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ THAM GIA BHXH - TRỐN ĐÓNG 

 

Stt Tên doanh 

nghiệp 

Loại hình Địa chỉ Số lao động  

đóng BHXH 

Trốn đóng Ghi chú 

1       

2       

…       
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